
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 14-15 tầng 7, toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SAN LÊ

0110178187

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 

 Đại lý bán hàng hóa
 Môi giới mua bán hàng hóa
 Đại lý ký gửi hàng hóa, bia, rượu, nước giải khát các loại 

(không bao gồm môi giới bất động sản và hôn nhân).

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:

 Nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu thủy sản 
 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 

gia cầm và thủy sản;
 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
 Bán buôn hoa và cây
 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:

 Nhập khẩu, kinh doanh nguyên liệu thủy sản 
 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 

gia cầm và thủy sản;
 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
 Bán buôn hoa và cây
 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SAN LÊ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  SAN LE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAN LE CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0359 555 029
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết:
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm trừ các 
thiết bị có trong Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020

4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông trừ các thiết 
bị có trong Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020

4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng

 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 

 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế 
 Bán buôn xi măng 
 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 Bán buôn kính xây dựng 
 Bán buôn sơn, vécni 
 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 Bán buôn đồ ngũ kim 
 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:

 Bán buôn hóa chất, nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu 
thuốc thú y, 

 Buôn bán thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y
 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 

trong nông nghiệp
 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp 

và hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, 
sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học)

 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
 Bán buôn cao su
 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 

đâu

4669

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại trừ việc thực hiện 
các hiệu ứng cháy, nổ, sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm 
đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh.

8230

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:

 Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;

 Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
 Giáo dục dự bị;
 Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 

yếu kém;
 Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
 Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
 Dạy đọc nhanh;
 Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
 Dạy máy tính.

8559
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12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:

 Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

 Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

13. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: 

 Các hoạt động tư vấn quản lý trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật

7020

14. Quảng cáo
Chi tiết: 

 Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo;
 Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, 

truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; 
 Đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa 

sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt...; 
 Quảng cáo trên không; 
 Phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; 
 Cung cấp các chỗ quảng cáo trên bảng lớn; 
 Sáng tạo chuẩn và cấu trúc, vị trí thể hiện khác nhau. Làm 

các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có 
mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: khuếch trương 
quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo trực tuyến; tư vấn 
marketing.

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 

 Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo, men bia, trộn chè và 
chất phụ gia, sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè, thảo mộc 
hoặc đồ pha kèm.

1079

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: 

 Sản xuất nước tinh khiết, nước trái cây, sữa đậu nành, thảo 
mộc, trà xanh... đóng chai, đóng hộp, đóng lon.

1104
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1.000.000.000 VNĐ

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:

 Gửi hàng;
 Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ;
 Giao nhận hàng hóa;
 Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
 Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
 Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển;
 Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 

đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

 Các Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229(Chính)

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 

 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các 
cửa hàng chuyên doanh

 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 Trừ các thiết bị có trong Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 

2020

4741

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 

 Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc;
 Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

4772

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 011192005855

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Huổi Củ, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện 
Biên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Huổi Củ, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, 
Việt Nam

LÊ BÍCH VIỆT HÀNG Nữ
20/10/1992 Kinh Việt Nam

08/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       011192005855
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Huổi Củ, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện 
Biên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Huổi Củ, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÍCH VIỆT HÀNG Nữ

20/10/1992 Kinh Việt Nam

08/05/2022 Cục CSQLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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